
STT Bao bì
 Giá thị trường 

(VND) 

1L 410,000               

5L 2,050,000            

15L 6,150,000            

1L 310,000               

5L 1,550,000            

15L 4,650,000            

5L 1,010,000            

15L 3,030,000            

1L 288,000               

5L 1,440,000            

15L 4,320,000            

1L 176,000               

5L 880,000               

15L 2,640,000            

5L 530,000               

15L 1,590,000            

6
 CTmax Nomi

 Bề mặt mờ - CN3

  Bám dính mạnh mẽ, hạn chế bong tróc

  Bền màu lâu năm

  Độ dàn trải cao

  Độ phủ cao - che lấp khuyết điểm tốt

SẢN PHẨM SƠN NỘI THẤT

4

 CTmax Violet 5in1

 Sơn nội thất siêu cao cấp

 Bề mặt siêu bóng - CV1

  5 tính năng trong 1:

  Tính năng chống thấm

  Độ bền cao

  Lau chùi dễ dàng, hạn chế bám bẩn

  Độ phủ cao, che lấp tốt

  Kháng khuẩn, kháng nấm mốc

5

 CTmax Bright Pearl

 Sơn nội thất cao cấp

 Bề mặt bóng - BP2

  Lau chùi vượt trội, hạn chế bám bẩn

  Độ bền cao

  Bền màu lâu năm

  Bề mặt láng mịn

  Kháng khuẩn, kháng nấm mốc

2

 CTmax ProShield

 Sơn ngoại thất cao cấp

 Bề mặt bóng - PS2

  Chống thấm vượt trội

  Bền màu lâu năm

  Bám dính tốt

  Chống rong rêu, nấm mốc

  Lau chùi vượt trội, hạn chế bụi bẩn

  Giảm nhiệt , kháng tia UV

3

 CTmax ColorProtect

 Sơn ngoại thất

 Bề mặt mờ - CP3

  Chống thấm hiệu quả

  Bền màu lâu năm

  Bám dính tối đa, hạn chế bong tróc

  Chống rong rêu, nấm mốc

  Độ phủ cao

1

 CTmax ProShield Plus

 Sơn ngoại thất siêu cao cấp

 Bề mặt cứng , siêu bóng - PS1

  Độ bền siêu việt

  Chống thấm vượt trội

  Bền màu lâu năm

  Bám dính tốt

  Chống rong rêu, nấm mốc

  Ngăn ngừa vệt nước, hạn chế bụi bẩn

  Giảm nhiệt , kháng tia UV

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG
( Giá niêm yết, có hiệu lực từ ngày 01-01-2025 )

TÊN SẢN PHẨM Tính năng

SẢN PHẨM SƠN NGOẠI THẤT



5L 776,000               

15L 2,328,000            

5L 570,000               

15L 1,710,000            

9 40kg 630,000               

10 40kg 420,000               

5L 1,700,000            

20kg 4,100,000            

5L 1,210,000            

20kg 3,620,000            

12

 CTmax Cement Shield

 Sơn chống thấm pha xi măng 

 Bề mặt đanh cứng - CS2

  Chống thấm siêu việt

  Bề mặt đanh cứng

  Bám dính mạnh mẽ

  Chống rong rêu, nấm mốc

 *Ghi chú:

 Đơn giá đã bao gồm VAT

 Đơn giá là sơn trắng, chưa tính chi phí pha màu. Vui lòng liên hệ các đại lý để biết thêm chi tiết

 Bột bả trong nhà CTmax

 Bột bả cao cấp - BB2

  Tạo bề mặt phẳng, nhẵn mịn

  Che phủ khe nứt

  Độ bám dính cao

  Dễ thi công

SẢN PHẨM SƠN CHỐNG THẤM
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 CTmax Color Waterproof

 Chống thấm màu

 Bề mặt bóng - CW1

  Chống thấm siêu việt

  Tính năng co giãn

  Bền màu lâu năm

  Bám dính tốt

  Chống rong rêu, nấm mốc

8
 CTmax Primer Int

 Sơn lót trong nhà cao cấp - PI2

  Chống kiềm

  Tăng độ bám dính

  Hạn chế loang màu

  Tăng độ phủ & nhẵn mịn cho bề mặt

SẢN PHẨM BỘT BẢ

 Bột bả ngoài trời CTmax

 Bột bả cao cấp - BB1

  Tạo bề mặt phẳng, nhẵn mịn

  Tính năng chống thấm

  Che phủ khe nứt

  Độ bám dính cao

SẢN PHẨM SƠN LÓT

7
 CTmax Primer Ext

 Sơn lót ngoài trời cao cấp - PE1

  Chống kiềm vượt trội

  Tăng độ bám dính

  Hạn chế loang màu

  Tăng độ phủ & nhẵn mịn cho bề mặt


